
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04250169 Nguyễn Trọng Giáp CKI30 Ung thư 403A 14h00

2 04250247 Bùi Thị Gấm CKI30 Ung thư 403A 14h00

3 04250274 Cao Tuấn Mạnh CKI30 Ung thư 403A 14h00

4 04250348 Nguyễn Thị Thuỳ Linh CKI30 Ung thư 403A 14h00

5 04250442 Phạm Thị Ngân CKI30 Ung thư 403A 14h00

6 04250457 Phùng Đăng Sơn CKI30 Ung thư 403A 14h00

7 04250937 Nguyễn Văn Long CKI30 Ung thư 403A 14h00

8 04251322 Vũ Thùy Vân CKI30 Ung thư 403A 14h00

9 04251381 Lê Thị Tú CKI30 Ung thư 403A 14h00

10 04251411 Đặng Thị Huyền CKI30 Ung thư 403A 14h00

11 04251449 Đào Khánh Linh CKI30 Ung thư 403A 14h00

12 04251456 Phạm Thị Ánh Dương CKI30 Ung thư 403A 14h00

13 04251580 Tô Thị Linh CKI30 Ung thư 403A 14h00

14 04251582 Nguyễn Thị Thúy CKI30 Ung thư 403A 14h00

15 04251593 Nguyễn Thị Hà An CKI30 Ung thư 403A 14h00

16 04251621 Vũ Thị Vượng CKI30 Ung thư 403A 14h00

17 04251628 Trần Thị Thúy CKI30 Ung thư 403A 14h00

18 04250017 Đậu Thị Út Hà CKI30 Ung thư 404A 14h00

19 04250043 Nguyễn Thị Xuân CKI30 Ung thư 404A 14h00

20 04250125 Nông Thị Hoàng Nhi CKI30 Ung thư 404A 14h00

21 04250182 Cao Thị Trang CKI30 Ung thư 404A 14h00

22 04250207 Đào Thị Thùy Linh CKI30 Ung thư 404A 14h00

23 04250217 Nguyễn Thị Thùy CKI30 Ung thư 404A 14h00

24 04250295 Phan Đình Lợi CKI30 Ung thư 404A 14h00

25 04250533 Nguyễn Thị Hà Giang CKI30 Ung thư 404A 14h00
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26 04250582 Ngô Thị Hồng Nhung CKI30 Ung thư 404A 14h00

27 04250596 Nguyễn Trung Nghĩa CKI30 Ung thư 404A 14h00

28 04250669 Trương Quốc Anh CKI30 Ung thư 404A 14h00

29 04250687 Phạm Trần Quyết CKI30 Ung thư 404A 14h00

30 04250824 Nguyễn Duy Đạt CKI30 Ung thư 404A 14h00

31 04250845 Lê Trần Tuyên CKI30 Ung thư 404A 14h00

32 04250959 Quàng Văn Hùng CKI30 Ung thư 404A 14h00

33 04250991 Bùi Thị Hiền CKI30 Ung thư 404A 14h00

34 04251043 Đinh Thu Hương CKI30 Ung thư 404A 14h00

35 04251052 La Minh Hiếu CKI30 Ung thư 404A 14h00

36 04251200 Nguyễn Thị Thủy CKI30 Ung thư 404A 14h00

37 04251235 Nguyễn Thị Hằng CKI30 Ung thư 404A 14h00

38 04251283 Vũ Trí Trung CKI30 Ung thư 404A 14h00

39 04251349 Nguyễn Thị Hà Phương CKI30 Ung thư 404A 14h00

40 04251352 Hoàng Văn Duy CKI30 Ung thư 404A 14h00

41 04251371 Vũ Thúy Lan CKI30 Ung thư 404A 14h00

42 04251379 Bùi Huy Bình CKI30 Ung thư 404A 14h00

43 04251396 Phan Thị Dịu CKI30 Ung thư 404A 14h00

44 04251511 Phan Khánh Huyền CKI30 Ung thư 404A 14h00

45 04251518 Phạm Thị Thanh Hương CKI30 Ung thư 404A 14h00

46 04251615 Nguyễn Thị Tuyết CKI30 Ung thư 404A 14h00

47 04251617 Nguyễn Thị Thu Thủy CKI30 Ung thư 404A 14h00

48 04251620 Nguyễn Thị Ngọc CKI30 Ung thư 404A 14h00

49 04251626 Nguyễn Thị Thơm CKI30 Ung thư 404A 14h00

50 04251651 Trần Thị Lan Phương CKI30 Ung thư 404A 14h00

51 04251669 Nguyễn Khánh Linh CKI30 Ung thư 404A 14h00

52 04251729 Hoàng Thị Mỹ Linh CKI30 Ung thư 404A 14h00

53 04251740 Dương Thị Lâm Oanh CKI30 Ung thư 404A 14h00
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